
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃGIAO AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIAO AN KHÓA XXI

NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 1

Gồm: Thôn Trô, thôn Bắc Nặm và thôn Ang

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo
Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ
Nơi

công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm, học

vị
Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Phạm Thị Hào 05/5/1978 Nữ Việt
Nam Mường Không

Xã
Giao
An,
tỉnh

Thanh
Hóa

Thôn
Chiềng

Nang, xã
Giao An,

tỉnh Thanh
Hóa

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Hành

chính học

Không Trung cấp

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh
giao
tiếp,
nói

được
tiếng

dân tộc
Mường

Ủy viên Ban
chấp hành Đảng
bộ xã, Phó chủ
tịch thường trực
Ủy ban MTTQ
VN xã, Chủ tịch
Hội Liên hiệp

phụ nữ xã Giao
An, tỉnh Thanh

Hóa

Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc

Việt Nam
xã Giao
An, tỉnh

Thanh Hóa

19/5/2005

Đại biểu
HĐND xã
Giao An
khóa XX,
nhiệm kỳ

2021-2026

2 Lê Thị Huyền 23/3/1989 Nữ Việt
Nam Mường Không

Xã
Giao
An,
tỉnh

Thanh
Hóa

Thôn
Chiềng
Lằn, xã

Giao An,
tỉnh Thanh

Hóa

12/12
phổ

thông
Không Không Không

Nói
được
tiếng

dân tộc
Mường

, nói
được
tiếng

dân tộc
Thái

Chi hội trưởng
chi hội phụ nữ
thôn Chiềng
Lằn, xã Giao

An, tỉnh Thanh
Hóa

Thôn
Chiềng
Lằn, xã

Giao An,
tỉnh Thanh

Hóa

24/01/2025 Không

3 Lê Văn Luận 07/7/1980 Nam Việt
Nam Mường Không

Xã
Giao
An,
tỉnh

Thanh
Hóa

Thôn Trô,
xã Giao
An, tỉnh
Thanh
Hóa

9/12
phổ

thông
Không Không Không

Nói
được
tiếng

dân tộc
Mường

Phó bí thư chi
bộ, trưởng thôn,
thôn đội trưởng

thôn Trô, xã
Giao An, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn Trô,
xã Giao
An, tỉnh

Thanh Hóa
13/9/2014

Đại biểu
HĐND xã
Giao An
khoá XX,
nhiệm kỳ

2021-2026



4 Lê Xuân Miệt 19/5/1983 Nam Việt
Nam Mường Không

Xã
Đồng
Lươn
g, tỉnh
Thanh
Hóa

Thôn
Chiềng
Khạt, xã

Đồng
Lương,

tỉnh Thanh
Hóa

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Ngữ văn
Không Trung cấp

Tiếng
Anh
trình
độ A,
Nói
được
tiếng

dân tộc
Mường

Ủy viên BCH
Đảng bộ xã,
Chánh Văn

phòng Đảng ủy
xã Giao An,

tỉnh Thanh Hóa

Đảng ủy xã
Giao An,

tỉnh Thanh
Hóa

02/11/2013

5 Phạm Thị Minh 20/10/1984 Nữ Việt
Nam Mường Không

Xã
Giao
An,
tỉnh

Thanh
Hóa

Thôn Khụ
1, xã Giao
An, tỉnh
Thanh
Hóa

12/12
phổ

thông

Trung
cấp

chuyên
ngành

nông lâm
nghiệp

Không Không

Nói
được
tiếng

dân tộc
Mường

Chi hội trưởng
Chi hội phụ nữ
thôn Khụ 1, xã
Giao An, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn Khụ
1, xã Giao
An, tỉnh

Thanh Hóa
08/7/2015 Không

6 Lê Văn Nam 02/4/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã
Thiệu
Trung
, tỉnh
Thanh
Hóa

Thôn Lê
Lai, xã

Linh Sơn,
tỉnh Thanh

Hóa

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Toán

học; Đại
học

chuyên
ngành
Luật;

Thạc sĩ
chuyên
ngành

Lý luận
và

Phương
pháp

dạy học
bộ môn
Toán

Cao cấp

Tiếng
Anh

khung
B1

Châu
Âu

Phó bí thư
Thường trực
Đảng ủy xã

Giao An, tỉnh
Thanh Hóa

Đảng uỷ xã
Giao An,

tỉnh Thanh
Hóa

09/3/2010 Không

7 Lê Thị Hồng
Yến 19/4/1994 Nữ Việt

Nam Mường Không

Xã
Giao
An,
tỉnh

Thanh
Hóa

Thôn
Nghịu

Tượt, xã
Giao An,

tỉnh Thanh
Hóa

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Kế toán
Không Không

Nói
được
tiếng

dân tộc
Mường

Ủy viên Ban
chấp hành Đảng

bộ xã, Bí thư
chi bộ, trưởng
ban công tác
mặt trận thôn

Nghịu Tượt, xã
Giao An, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn
Nghịu

Tượt, xã
Giao An,

tỉnh Thanh
Hóa

10/3/2018 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 người.


